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CỤC THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
          Số:  616/CTK- DSVX                              Lâm Đồng, ngày 09 tháng 11 năm 2012
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 
ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM NĂM 2013 
TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-TCTK, ngày 30 tháng 10 năm 2012 và Phương án điều tra lao động việc làm năm 2013. Cục Thống kê Lâm Đồng xây dựng kế hoạch điều tra lao động và việc làm năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Mục đích, yêu cầu điều tra
1.1  Mục đích điều tra
- Thu thập thông tin hàng quý và năm về số lượng và chất lượng của lực lượng lao động tham gia thị trường lao động của tỉnh;

- Cung cấp thông tin cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách thực hiện việc giám sát kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phát hiện và đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến động kinh tế đến lao động và việc làm trong tỉnh;

- Cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp nghiên cứu quyết định đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh;

- Cung cấp thông tin cho các ngành, các tổ chức có liên quan nghiên cứu chuẩn bị nhân lực đáp ứng các nhu cầu của tỉnh.
1.2  Yêu cầu điều tra


- Xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động việc làm đáp ứng yêu cầu biên soạn tài khoản quốc gia và so sánh quốc tế ;


- Đảm bảo mức độ đại diện của số liệu tổng hợp cho tỉnh và khu vực thành thị và nông thôn.
2. Đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra
2.1 Đối tượng điều tra

Đối tượng điều tra đối với thông tin về hộ là các hộ dân cư, kể cả các hộ quân đội và công an đang sống trong khu dân cư của xã, phường, thị trấn (riêng những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an thì không điều tra). 

Đối tượng điều tra đối với các thông tin cá nhân là các nhân khẩu thực tế thường trú từ 15 tuổi trở lên có đến ngày đầu tiên mỗi tháng. 


2.2 Đơn vị điều tra

Mỗi hộ là một đơn vị điều tra. Hộ bao gồm một người hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung, họ có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt, có hoặc không có quỹ thu-chi chung. 

Người cung cấp thông tin về nhân khẩu thực tế thường trú của hộ là chủ hộ (hoặc người lớn am hiểu về các thành viên trong hộ, khi chủ hộ đi vắng). Riêng đối tượng điều tra là thành viên hộ từ 15 tuổi trở lên thì phải phỏng vấn trực tiếp để thu thập thông tin về hoạt động kinh tế của họ. 


2.3 Phạm vi điều tra

Điều tra lao động và việc làm năm 2013 là cuộc điều tra chọn mẫu với quy mô của tỉnh Lâm Đồng điều tra 12 tháng là 2.880 hộ, trong đó mỗi quý điều tra là 720 hộ (48 địa bàn) và mỗi tháng là 240 hộ (16 địa bàn), mỗi địa bàn điều tra 15 hộ. Quy mô mẫu được phân bổ bảo đảm mức đại diện thống kê của số liệu lao động - việc làm năm 2013 cho tỉnh. 

3. Thời điểm (thời kỳ) điều tra, thời gian điều tra


3.1 Thời điểm điều tra


0 giờ ngày mồng một các tháng của năm 2013.


3.2 Thời gian điều tra


Thời gian điều tra (kể cả thời gian di chuyển) gồm 06 ngày, đối với huyện, thành phố có từ 1- 2 địa bàn. Huyện, thành phố có 3 địa bàn thời gian điều tra là 07 ngày.

4. Nội dung điều tra

Ngoài thông tin định danh, nội dung điều tra bao gồm những thông tin chính sau đây:

Thông tin của hộ (phỏng vấn toàn bộ thành viên của hộ):


- Họ và tên của từng người thực tế thường trú trong hộ;


- Quan hệ với chủ hộ;


- Giới tính;


- Tháng, năm sinh theo dương lịch hoặc tuổi;


- Dân tộc;


- Đối tượng phỏng vấn phiếu cá nhân.

Thông tin của các cá nhân (phỏng vấn các thành viên của hộ từ 15 tuổi trở lên):


- Tình trạng hôn nhân; 


- Tình trạng di cư;


- Trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật;


- Phân loại tình trạng việc làm;


- Việc làm chính trong 7 ngày qua;


- Thu nhập từ việc làm của những người làm công ăn lương;


- Số giờ làm việc trong 7 ngày qua;


- Việc làm khác (ngoài việc làm chính) trong 7 ngày qua;


- Tình trạng thiếu việc làm;


- Tình trạng thất nghiệp;


- Tình trạng không hoạt động kinh tế;


- Việc làm trước khi nghỉ việc.


5. Phiếu điều tra, phân loại danh mục sử dụng trong điều tra


5.1 Phiếu điều tra

Nội dung điều tra được thiết kế trên một tập phiếu, gồm thông tin của hộ (có các câu hỏi về dân số) và thông tin của các cá nhân từ 15 tuổi trở lên (các câu hỏi về lao động). Thông tin của hộ và thông tin của các cá nhân được đóng chung thành một tập, ngoài cùng có trang bìa gồm các thông tin định danh và một số chỉ tiêu dùng cho công tác tổng hợp nhanh. 


5.2 Phân loại danh mục sử dụng trong điều tra

Trong cuộc điều tra này sẽ sử dụng các danh mục sau:


- Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam năm 2012;


- Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam;


- Danh mục nghề nghiệp năm 2008;


- Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2007.


6. Loại điều tra, phương pháp thu thập thông tin


6.1 Loại điều tra

Điều tra lao động việc làm là một cuộc điều tra chọn mẫu. Nhằm tăng hiệu quả thiết kế và bảo đảm độ tin cậy của mẫu điều tra, mẫu được chọn luân phiên theo cơ chế 2-2-2. Theo cơ chế này, mỗi địa bàn điều tra được chia thành 02 nhóm luân phiên, các hộ sẽ được đưa vào mẫu trong 2 quý liền kề, rồi bị loại ra khỏi mẫu trong 2 quý sau đó, rồi lại được đưa vào mẫu trong 2 quý liền kề tiếp theo. Mỗi địa bàn chỉ được chọn vào mẫu tối đa 4 lần trong một năm. 


6.2 Phương pháp thu thập thông tin

Điều tra lao động việc làm tiến hành theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp chủ hộ (thông tin của hộ) và đối tượng điều tra (thông tin của các cá nhân). Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra.


7. Phương pháp xử lý thông tin

Công tác nhập tin được thực hiện bằng công nghệ quét. Toàn bộ phiếu Điều tra lao động việc làm năm 2013 sẽ được tiến hành quét tại Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I (54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội).

8. Kế hoạch tiến hành


Điều tra lao động việc làm năm 2013 được thực hiện theo kế hoạch thời gian như sau:
	STT
	Nội dung công việc
	Thời gian

thực hiện/hoàn thành
	Đơn vị

phụ trách

	1
	Rà soát địa bàn điều tra
	Trước 25/11/2012
	Cục TK, CCTK

	2
	Hiệu chỉnh bảng kê
	Trước 15/12/2012
	Cục TK, CCTK

	3
	Chia nhóm và chọn hộ điều tra
	Trước 15/12/2012
	Cục TK

	4
	Rà soát hộ được chọn điều tra hàng tháng
	01 ngày trước ngày mồng một hàng tháng
	CCTK

	5
	Gửi báo cáo công tác tập huấn nghiệp vụ cho tổ trưởng và điều tra viên
	10/01/2013
	Cục TK

	6
	Điều tra và giám sát điều tra tại địa bàn
	Theo thời gian điều tra
	Cục TK, CCTK

	7
	Bàn giao báo cáo nhanh, phiếu điều tra, hộ thay thế,... cho Cục Thống kê 
	Thông báo hàng tháng của CTK
	Tổ trưởng 

điều tra

	8
	Gửi báo cáo nhanh về Vụ DSLĐ (lập báo cáo từng tháng)
	Thực hiện theo thông báo của Vụ DSLĐ
	Cục TK

	9
	Gửi báo cáo hộ thay thế về Vụ DSLĐ (lập báo cáo từng tháng)
	Thực hiện theo thông báo của Vụ DSLĐ
	Cục TK

	10
	Kiểm tra phiếu, ghi mã và gửi phiếu về Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I
	- Ngày 10 hàng tháng (riêng tháng 2: 23/2/2013);
	Cục TK

	11
	Gửi báo cáo kiểm tra và ghi mã về Vụ DSLĐ (lập báo cáo từng tháng)
	Thực hiện theo thông báo của Vụ DSLĐ
	Cục TK

	12
	Gửi báo cáo nộp phiếu và chất lượng ghi phiếu về Vụ DSLĐ (lập báo cáo từng tháng )
	Thực hiện theo thông báo của Vụ DSLĐ
	Cục TK


9. Tổ chức chỉ đạo

9.1 Công tác chuẩn bị


a) Rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê và chọn hộ điều tra

Bảng kê số nhà, số hộ, số người là công cụ quan trọng giúp điều tra viên tiếp cận hộ nhanh chóng, thuận tiện và là công cụ để tổ trưởng giám sát công việc của điều tra viên. Bảng kê còn được sử dụng làm dàn mẫu để chọn các hộ điều tra.

Nội dung công tác chuẩn bị được triển khai theo công văn số 615/CTK-DSVX  ngày 09/11/2012, của Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng.


b) Chọn cử điều tra viên và tổ trưởng

Đây là cuộc điều tra chuyên sâu, nội dung phức tạp, mỗi tháng chọn 16 địa bàn, mỗi địa bàn điều tra 15 hộ. Vì vậy, để bảo đảm yêu cầu chất lượng và ổn định cán bộ điều tra; Cục Thống kê yêu cầu Chi cục trưởng các Chi cục Thống kê cấp huyện tiến hành lập danh sách ĐTV và tổ trưởng cho tất cả cán bộ, công chức của Chi cục mình tham gia lớp tập huấn lao động và việc làm sắp tới và phân công cụ thể nhiệm vụ trong cuộc điều tra, đồng thời gửi danh sách về Phòng Thống kê Dân số- Văn xã chậm nhất ngày 14/12/2012 để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Cục kịp thời chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn đảm bảo tiến độ thời gian quy định. Mỗi Chi cục Thống kê chỉ chọn một tổ trưởng theo định mức thông báo theo phương án điều tra. Tất cả điều tra viên của mỗi Chi cục khi triển khai điều tra hàng tháng đều phải tham gia phỏng vấn ghi phiếu theo hình thức cuốn chiếu. Không được tự ý phân công mỗi điều tra viên phụ trách theo từng địa bàn theo tháng như một số Chi cục Thống kê đã thực hiện như trong năm 2012.

c) Tập huấn nghiệp vụ điều tra

Tập huấn nghiệp vụ điều tra được tiến hành theo 2 bước:

Bước một: Tập huấn giảng viên. Tổng cục Thống kê mở 01 lớp tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo Cục Thống kê và giảng viên cấp tỉnh, thời gian 03 ngày/lớp bắt đầu từ ngày 6-8/12/2012.
Bước hai: Tập huấn tổ trưởng và điều tra viên. Cục Thống kê trực tiếp tổ chức tập huấn tổ trưởng và điều tra viên, thời gian là 04 ngày trong nửa cuối tháng 12 năm 2012; trong đó có 01 ngày kiểm tra và phân loại học viên.
9.2 Công tác điều tra ghi phiếu tại địa bàn
Cục Thống kê giao Chi cục Thống kê cấp huyện chọn cử điều tra viên, thực hiện điều tra ghi phiếu tại địa bàn, kiểm tra kỹ chất lượng và hoàn thiện phiếu, làm báo cáo nhanh và nộp phiếu đúng kế hoạch.


9.3 Công tác kiểm tra, giám sát

Kiểm tra giám sát là việc làm thường xuyên thông qua tự kiểm tra của chính điều tra viên, kiểm tra của tổ trưởng và kiểm tra của cơ quan thống kê cấp trên nhằm nâng cao chất lượng điều tra. Trong cuộc điều tra này, việc kiểm tra giám sát của cấp trên sẽ tập trung vào công tác điều tra ghi phiếu tại các hộ, khâu hoàn thiện phiếu, điều tra viên có đến phỏng vấn hộ hay không và triển khai điều tra hàng tháng của Chi cục có đúng quy trình điều tra hay không.
9.4 Chỉ đạo thực hiện của Cục Thống kê

Cục Thống kê tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra theo phương án điều tra tại các địa bàn đã được chọn và chịu trách nhiệm trước Tổng cục Thống kê về chất lượng số liệu điều tra.

Xây dựng kế hoạch chi tiết hàng tháng để tổ chức chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên.

Trong thời gian điều tra, Lãnh đạo Cục Thống kê phân công cán bộ đã được tập huấn nghiệp vụ trực tiếp xuống từng địa bàn để kiểm tra, giám sát và giúp đỡ điều tra viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tiến hành đánh giá, nghiệm thu toàn bộ phiếu trước khi chuyển giao cho Tổng cục Thống kê.

9.5 Thực hiện của Chi cục Thống kê

Lãnh đạo Chi cục Thống kê cấp huyện có nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ điều tra viên, đồng thời tham gia giám sát công tác điều tra ở địa bàn theo yêu cầu của Cục Thống kê, nghiệm thu phiếu điều tra của điều tra viên và làm báo cáo theo mẫu quy định ngay sau khi kết thúc bước điều tra, ghi phiếu. Chi cục trưởng các Chi cục Thống kê chịu trách nhiệm trước Cục Thống kê về chất lượng số liệu điều tra.

Trong quá trình điều tra Chi cục Thống kê các huyện, thành phố cùng với cán bộ giám sát của Cục Thống kê tham gia giám sát công tác điều tra theo đúng quy trình. Quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc liên hệ trực tiếp Phòng Thống kê Dân số- Văn xã để tổng hợp trình Lãnh đạo Cục giải quyết.

Nơi nhận:


                                                  CỤC TRƯỞNG 

- Vụ DS-LĐ (b/c);
- Lãnh đạo Cục Thống kê (để chỉ đạo);
           
                            

- Chi Cục Thống kê các huyện, tp (t/h);



- Lưu DS- VX/ (20 bản)
.


 


                                           Nguyễn Tấn Châu 
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